
TIẾNG VIỆT 4 – PHIẾU BÀI TẬP 6: ĐỘNG TỪ (TIẾP) 
 

    Bài 1: Em hãy xếp các động từ trên vào đúng nhóm trong bảng dưới đây: 

Cho danh sách các động từ sau: đi bộ, yêu quý, nhảy dây, kính trọng, viết bài, lo lắng, cày 

ruộng, tự hào, nấu ăn, nhớ nhung, múa, thương xót. 

 

Động từ chỉ hoạt động Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc 

- ............................................................. 

 

- ............................................................. 

 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

 

- ............................................................. 

 

- ............................................................. 

 

Bài 2: Tìm và nhận diện động từ trong đoạn văn 

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: 

"Mỗi buổi sáng, Nam thức dậy sớm để tập thể dục. Em rất yêu bầu không khí trong lành 

của làng quê. Nhìn dòng sông quê hương chảy êm đềm, Nam cảm thấy vô cùng tự hào và 

gắn bó với nơi mình sinh ra. Sau đó, em nhanh chóng soạn sách vở và đến trường." 

a) Tìm các động từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn:  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

b) Tìm các động từ chỉ tình cảm, cảm xúc có trong đoạn văn:  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Bài 3: Chọn động từ thích hợp trong ngoặc (kính yêu, chạy, yêu thương, quét, tự hào) điền 

vào chỗ trống: 

1. Chúng em luôn ............................ và biết ơn các thầy cô giáo. 



2. Sau giờ học, Mai giúp mẹ ............................ dọn nhà cửa sạch sẽ. 

3. Bạn Nam ............................ rất nhanh về phía đích và giành chiến thắng. 

4. Chúng ta rất ............................ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. 

5. Ông bà luôn ............................ và chăm sóc các cháu hết lòng. 

Bài 4: Đặt câu với động từ 

1. Đặt 01 câu có sử dụng động từ chỉ hoạt động (Gạch chân dưới động từ đó): 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

2. Đặt 01 câu có sử dụng động từ chỉ tình cảm, cảm xúc (Gạch chân dưới động từ đó): 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

3. Đặt 01 câu có chứa cả 2 loại động từ (1 chỉ hoạt động và 1 chỉ tình cảm, cảm xúc): 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Bài 5: Quan sát tranh, đặt câu nói về hoạt động, trạng thái của các nhân vật trong 
tranh 

 
 

................................................................................... 

 
 
................................................................................... 

 
................................................................................... 

 
................................................................................... 

 


